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Chủ đề 4
Hình dung về Đông Nam Á


Bản dịch không chính thức. Xin xem bản tiếng Anh nếu cần kiểm chứng.
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Hình dung về Đông Nam Á được xây dựng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc rằng sự ràng buộc giữa nền lịch sử lâu dài và liên tục của khu vực với các nền văn minh lớn trên thế giới là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành bản sắc ở cả cấp độ quốc gia và khu vực. Nằm ở nơi giao nhau giữa Trung Quốc và Ấn Độ, các điểm nút quan trọng của thương mại thế giới giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Đông Nam Á, trong hơn một thiên niên kỷ, đã được tiếp xúc và tham gia tích cực vào hoạt động trao đổi quốc tế về hàng hóa, ý tưởng, thực tiễn và các dân tộc. Sự trao đổi này, trong thời kỳ thuộc địa, đã gia tăng theo nhiều cách, tạo điều kiện cho sự thích nghi của người dân địa phương đối với các hoạt động văn hóa và thậm chí là với các hình thức giải trí như thể thao hoặc thơ ca. Trong thời kỳ hậu thuộc địa, sự trao đổi này không chỉ tiếp diễn mà còn được tăng cường khi các lực lượng toàn cầu hóa khơi dậy sự hưởng ứng của người dân địa phương, tạo nên sự tổng hòa sáng tạo của các xu thế toàn cầu và văn hóa địa phương vốn “dễ thay đổi và thường là chủ đề tranh cãi” (Acharya, 2017, tr. 27).
Trong quá trình khám phá và thấu hiểu các khái niệm chính về bản sắc và chủ nghĩa khu vực ở Đông Nam Á, chủ đề này áp dụng một cách tiếp cận hướng tới tương lai, dựa trên quá khứ. Đông Nam Á ngày nay được tạo thành từ 11 quốc gia, 10 trong số đó là thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong khi sự thống nhất được duy trì bởi ý thức về chủ nghĩa khu vực sinh ra từ chủ nghĩa dân tộc chống thực dân và gắn liền với đòi hỏi về một bản sắc chung của ASEAN thì 10 quốc gia này vẫn bị ngăn cách không chỉ bởi biên giới quốc gia mà còn bởi sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, địa hình, hệ tư tưởng và trình độ phát triển kinh tế. Sự đa dạng quá lớn về chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa trong khu vực đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để tạo ra một bản sắc và cộng đồng chung cho khu vực? Và những nỗ lực nào đã được tiến hành theo hướng này?
	Bản sắc của cá nhân, thể chế hoặc nhà nước được xác định là một ý nghĩa duy nhất hoặc đặc biệt được quy cho các đặc điểm hoặc các khuôn mẫu hành vi cụ thể dựa trên cả cách đối tượng đó nhìn nhận về bản thân và cách người khác nhìn nhận đối tượng đó. Nó được xây dựng trên khía cạnh xã hội, được bắt nguồn cũng như thường được củng cố bởi các mối quan hệ lịch sử và văn hóa (Acharya, 2017, tr. 26). Mặc dù bản sắc cho phép người ta xây dựng một hình ảnh xã hội của bản thân, nhưng nó cũng đóng một vai trò cơ bản trong việc xây dựng các cộng đồng dựa trên nền tảng “niềm tin, tình bạn, sự liên kết và hưởng ứng” (Haas, 1973, được trích dẫn trong Acharya, 2017, tr. 26) giữa các quốc gia và trong việc xây dựng các cộng đồng khu vực. Trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN thể hiện nỗ lực này trong việc xây dựng bản sắc khu vực của các quốc gia thành viên. Trong quá trình tìm cách định hình mình như một thực thể chung, họ vẽ ra các dòng lịch sử chung như quá khứ thuộc địa và các mục tiêu chung cho tương lai (Acharya, 2017, tr. 26-27).
Những ý tưởng về bản sắc và chủ nghĩa khu vực nói trên tạo nên cơ sở cho các bài học trong chủ đề này. Các bài học trong Hình dung về Đông Nam Á áp dụng một cách tiếp cận định hướng tương lai, tập trung vào cả những cách thể hiện bản sắc được nhà nước định hướng cũng như trước truyền cảm hứng từ cộng đồng. Điều này có thể thấy rõ ở nhiều nơi: tổ chức khu vực của ASEAN; Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) do Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) tổ chức; di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại; và thông qua sự chấp nhận, thích nghi và sáng tạo văn hóa đại chúng như phim ảnh và âm nhạc.
Việc chọn các chủ đề quen thuộc hơn với học sinh – như thể thao, văn hóa đại chúng, di sản và nghệ thuật đương đại – tạo ra sự cộng hưởng lớn hơn và liên quan nhiều hơn đến cá nhân. Chủ đề này hướng tới việc làm nổi bật sự đa dạng, tương đồng và liên kết với nhau trong khu vực Đông Nam Á. Nó nhấn mạnh rằng, việc xây dựng cộng đồng và hội nhập khu vực diễn ra là kết quả của những sáng kiến và của cả 2 cách tiếp cận: ​​từ trên xuống cũng như từ dưới lên. Mặc dù người ta có thể nhìn về quá khứ để tìm thấy lịch sử chung trong khu vực, nhưng học sinh cũng nên hiểu rằng lịch sử và kinh nghiệm chung vẫn đang tiếp tục được tạo ra và hình thành trong hiện tại. Ý thức về bản sắc khu vực và ý thức về việc thuộc về một cộng đồng khu vực không thể chỉ được giới hạn trong quá khứ; nó liên tục phát triển và tác động đến tương lai. Khi các thế hệ trẻ Đông Nam Á được dạy về quá khứ chung của mình thì các em cũng đang tham gia xây dựng tương lai. Khi các em được tiếp cận với một đánh giá sâu sắc và quan trọng hơn về di sản chung và các nền văn hóa ở Đông Nam Á, các em cũng có thể tham gia việc tạo ra lịch sử chung của tương lai.
Thế giới mà học sinh của chúng ta sống đang không ngừng thay đổi. Toàn cầu hóa, không chỉ về thương mại mà còn về truyền thông và văn hóa đại chúng, khiến cho thế giới bị thu hẹp. Tin tức về các vấn đề toàn cầu, thể thao và giải trí được đưa vào cuộc sống của các em, dù các em có thích hay không. Có lẽ hiện nay, tiêu chuẩn đối với thanh thiếu niên ở Đông Nam Á là hiểu rõ về Hollywood, J-Pop và K-Pop hơn là những gì đang diễn ra quê nhà. Điều này đặt ra vấn đề là chúng ta có thể cung cấp loại bản sắc và điểm tựa văn hóa nào để giúp các em hiểu rõ hơn về khu vực và thế giới mà các em đang sống. Chúng ta phải trao quyền và cho phép thanh niên trau dồi sự hiểu biết lẫn nhau một cách thực sự, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và hướng tới một nền văn hóa hòa bình trong khu vực. Chúng tôi cho rằng các em có thể làm điều đó bằng cách tìm hiểu sự đa dạng của khu vực và đánh giá đúng sự thống nhất có thể đạt được thông qua việc tìm hiểu sâu hơn và đánh giá được những nỗ lực xây dựng bản sắc của các tổ chức khu vực, di sản, nghệ thuật, thể thao và văn hóa đại chúng.
Tổng quan về Bài học
Chủ đề này tập trung vào các nỗ lực tạo ra bản sắc khu vực thông qua hợp tác chính trị - kinh tế - xã hội ở cấp nhà nước và tại các sự kiện thể thao khu vực, và cả những ảnh hưởng trong và ngoài khu vực đối với Đông Nam Á trong các lĩnh vực như nghệ thuật đương đại và văn hóa đại chúng. Học sinh sẽ suy nghĩ về cách thúc đẩy bản sắc khu vực Đông Nam Á. Việc chọn khung thời gian đương đại để đề cập trong chủ đề này là nhằm giúp học sinh và giáo viên có cảm giác quen thuộc hơn. Cách tiếp cận định hướng tương lai đòi hỏi họ phải có suy nghĩ chín chắn về bản sắc mà họ đang thể hiện như là tương lai của Đông Nam Á.
	Chủ đề này bao gồm 7 kế hoạch bài học được thiết kế cho bậc trung học cơ sở và dự kiến được dạy trong một đến ba tiết học. Mặc dù các bài học được sắp xếp theo hướng tiếp cận từ trên xuống đối với vấn đề hội nhập khu vực nhằm hướng tới những nỗ lực từ dưới lên trong việc tạo ra sự tương đồng, nhưng không nhất thiết phải dạy các bài học theo thứ tự được đề xuất. Giáo viên có thể và nên chọn những bài học mà họ cảm thấy phù hợp nhất đối với lớp học của mình.
Mỗi kế hoạch bài học bắt đầu với một bài viết ngắn cung cấp cho giáo viên nền tảng và bối cảnh lịch sử của chủ đề. Tiếp theo là kế hoạch bài học, bao gồm thông tin về nội dung bài học, hoạt động học tập, gợi ý đánh giá, tài liệu của học sinh và ghi chú của giáo viên. Ngoài ra còn có một bảng chú giải các thuật ngữ cần thiết cũng như các bài đọc hoặc các nguồn tài liệu bổ trợ được đề xuất cho giáo viên.
Bài 1: ASEAN
	Đây là phần giới thiệu về ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực, chủ yếu đề cập đến sự hình thành của ASEAN và hoạt động của ASEAN trong việc giúp tạo ra và định hình một bản sắc chung ở Đông Nam Á.
	Bài 2: Đại hội thể thao Đông Nam Á; Lịch sử, thể thao và xây dựng cộng đồng ở Đông Nam Á
	Bài học này giới thiệu về lịch sử của SEA Games và các chủ đề cũng như đặc trưng chính của nó và thảo luận về cách SEA Games giúp xây dựng ý thức cộng đồng ở cấp quốc gia và khu vực.
	Bài 3: Lịch sử các nước, từ phân tán đến hội tụ; Sepak takraw
	Bài học này đóng vai trò như một cuộc điều tra về nguồn gốc lịch sử của sepak takraw và thảo luận về cách môn thể thao này có thể trở thành “bộ mặt” của Đông Nam Á khi nó trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Học sinh được khuyến khích suy nghĩ về cách một môn thể thao phổ biến đóng góp vào sự hình thành bản sắc khu vực.
	Bài 4: Di sản văn hóa và tự nhiên của Đông Nam Á; Tại sao di sản văn hóa lại quan trọng?
	Bài học này làm rõ khái niệm di sản với trọng tâm là di sản văn hóa và vai trò của nó trong việc đóng góp vào lịch sử chung của khu vực. Ngoài ra còn có một cuộc thảo luận về việc có nên bảo tồn di sản hay không.
Bài 5: Nghệ thuật đương đại của Đông Nam Á
Việc định nghĩa và thực hành nghệ thuật đương đại sẽ dẫn dắt học sinh vào một cuộc thảo luận về cách mà các vấn đề quốc gia, khu vực và toàn cầu khác nhau đã và đang được truyền đạt thông qua nghệ thuật.
	Bài 6: Âm nhạc đại chúng ở Đông Nam Á; Giữa văn hóa toàn cầu và địa phương
Bài học này tập trung vào sự phát triển của âm nhạc đại chúng ở Đông Nam Á theo thời gian và việc tiêu thụ âm nhạc đại chúng đã ảnh hưởng đến bản sắc khu vực, quốc gia và cá nhân như thế nào.
Bài 7: Đông Nam Á, phim ảnh và đế quốc
Bài học này tập trung vào việc mô tả lịch sử, đặc biệt là lịch sử của các đế quốc thực dân, trong các bộ phim. Bài học dẫn dắt học sinh vào cuộc thảo luận về cách các ngành công nghiệp điện ảnh địa phương ở Đông Nam Á đã góp phần tạo ra các nền văn hóa quốc gia mới và các phong trào độc lập.
Yêu cầu của bài học
	Bản sắc khu vực ở Đông Nam Á chủ yếu được tạo ra bởi các tổ chức khu vực và thông qua các sự kiện khu vực cũng như các hoạt động thường nhật như thể thao, nghệ thuật và văn hóa đại chúng. Bản sắc này liên tục phát triển và góp phần định hình Đông Nam Á như một khu vực cho tương lai.
	a) Kiến thức
	Đến cuối chủ đề, học sinh có thể:
	• Thể hiện, thông qua thảo luận và hoạt động trên lớp, sự hiểu biết về vai trò và chức năng của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực và cách nó đóng góp cho tầm nhìn về Đông Nam Á như là một khu vực.
• Thể hiện, thông qua nghiên cứu, thảo luận và các dự án, vai trò của thể thao và các sự kiện thể thao, nghệ thuật đại chúng và văn hóa trong việc hình thành bản sắc cá nhân, quốc gia và khu vực.
b) Kỹ năng
Đến cuối chủ đề, học sinh có thể:
• Thể hiện kỹ năng nói và trình bày của họ thông qua các bài thuyết trình và thảo luận trong lớp.
• Thể hiện các kỹ năng nghiên cứu như đọc, ghi chú và phân tích nguồn dữ liệu thông qua việc tham gia các hoạt động của lớp và nhóm.
• Làm việc độc lập, hợp tác và cộng tác với những học sinh khác trong lớp thông qua các hoạt động cá nhân và nhóm.
c) Thái độ
Đến cuối chủ đề, học sinh có thể:
• Đánh giá được ảnh hưởng của các tổ chức trong khu vực và các ảnh hưởng bên ngoài đối với cuộc sống hàng ngày của họ.
• Có kinh nghiệm và đánh giá được cả sự tương đồng và đa dạng trong lịch sử như những gì được thể hiện trong thể thao, nghệ thuật và văn hóa đại chúng.
• Xác định bản sắc của các em là người Đông Nam Á thông qua các hoạt động và dự án trên lớp. Thể hiện được khả năng đánh giá sâu sắc hơn và tôn trọng lịch sử chung của các nền văn hóa và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Các kế hoạch bài học được trình bày ở đây là những gợi ý và chúng không được đề xuất để thay thế những gì đã có trong chương trình giáo dục quốc gia của các nước Đông Nam Á. Các bài học này chỉ nhằm cung cấp cho giáo viên các kế hoạch thay thế để giảng dạy về ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực; đề xuất những cách hiểu và giảng dạy mới về di sản văn hóa hoặc cách giới thiệu mới đối với sinh viên về nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á; cung cấp khả năng hiểu được các lợi ích chung trong khu vực thông qua các sự kiện thể thao khu vực như SEA Games và thông qua các môn thể thao phổ biến như sepak takraw; cung cấp cho học sinh và giáo viên những góc nhìn để hiểu rõ hơn về bản chất toàn cầu và địa phương của âm nhạc và phim ảnh đại chúng ở Đông Nam Á.
Tóm lại, Hình dung về Đông Nam Á làm rõ về tổ chức khu vực, di sản văn hóa, nghệ thuật đương đại, thể thao và văn hóa đại chúng. Thông qua nghiên cứu các chủ đề này để tìm cách kiểm tra vị trí của Đông Nam Á trong một thế giới toàn cầu hóa, cho thấy Đông Nam Á với tư cách là một khu vực đã tìm cách tương tác với thế giới như thế nào, đồng thời tạo ra những cơ sở chung cho những kinh nghiệm chung. Trong khi một số cơ sở chung này được tạo ra bởi các quốc gia, thì nhiều cơ sở chung khác được tạo ra theo chiều từ dưới lên, xuất phát từ các cá nhân và các nhóm nắm giữ sự tương đồng trong khu vực và những người thể hiện được những khát vọng và mục tiêu chung của các dân tộc ở Đông Nam Á thông qua công việc của họ.
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